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Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
WINCOMMERCE
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
MST: 0104918404
Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
3880-WIN HCM 1E Thanh Đa
1E Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 9103844450
Ngày đặt hàng (PO date) 10.06.2024
Người đặt hàng (Purchaser) WM+ HCM 1E Thanh Đa
Số điện thoại 0396836886
Email 3880@winmart.masangroup.com
Ngày giao (Delivery Date) 10.06.2024
Ghi chú

Nhà cung cấp (Supplier): 0002003606
CTY TNHH MTV TMDV NGỌC THƠM
12/14/18 đường 49, Khu phố 7,  phường Hiệp Bình Chánh,  TP. Thủ Đức,

Stt
(No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

10 10005984 8938508668014 6 G1 58,745 352,470-
NGỌC THƠM Chân giò heo muối gói 300g

20 10005986 8938508668212 22 G1 111,058 2,443,276-
NGỌC THƠM Gà muối gói 500g

30 10005987 8938508668328 5 G1 55,595 277,975-
NGỌC THƠM Tai heo muối gói 200g

40 10182351 8938529045139 1 G1 59,400 59,400-
Ngọc Thơm_Chả cốm 300g

50 10638307 8938529045030 8 G1 50,182 401,456-
NGỌC THƠM Giò tai lưỡi xào gói 250g

60 10182350 8938529045207 4 G1 70,950 283,800-
Ngọc Thơm_Chả nướng 300g

70 10638308 8938529045047 10 G1 37,720 377,200-
NGỌC THƠM Mộc nấm hương gói 250g

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount) 4,195,577-
- 5% (VAT) 0
- 8% (VAT) 335,646.16-
- 10% (VAT) 0
- 15% (VAT) 0
Thuế GTGT (VAT Amount) 335,646.16-
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount) 4,531,223.16-

Người lập đơn hàng

(Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng

(Department Manager)

_______________

Quản lý siêu thị

(Store Manager)

_______________

Giám đốc cấp 2

(Regional Director)

_______________


